
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /QĐ-UBND      Hà Nội, ngày        tháng       năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo  

huyện Thanh Trì  (trước sắp xếp), đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2024 - 2025  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 
bàn thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì (trước sắp xếp) tại Tờ 

trình số 113/TTr-UBND ngày 13/6/2025 và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng 
Thành phố tại Tờ trình số:          /TTr-BTĐ ngày       /       /2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 91 cá nhân 

thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì (trước sắp xếp), đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm học 

2023 - 2024 đến năm học 2024 - 2025.  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Mức tiền thưởng cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi 

đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của UBND các xã, phường: Nam 

Phù, Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Liệt, Yên Sở, Hoàng Liệt để thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua - Khen 

thưởng Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực I, 

Chủ tịch UBND các xã, phường: Nam Phù, Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, 

Thanh Liệt, Yên Sở, Hoàng Liệt và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- PCT TT UBND TP Lê Hồng Sơn; 

- VPUB: CVP; PCVP B.V. Thắng, P.NC; 

- Lưu: VT, BTĐ (05b). 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

Trần Sỹ Thanh 



 

 

 
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

1. Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng trường THCS Liên Ninh, xã Ngọc Hồi; 

2. Bà Đào Thị Hoàng Ly, giáo viên trường THCS Liên Ninh, xã Ngọc Hồi; 

3. Bà Trần Thị Thanh Hương, giáo viên trường THCS Liên Ninh, xã Ngọc Hồi; 

4. Ông Lê Văn Tài, giáo viên trường THCS Tam Hiệp, xã Đại Thanh; 

5. Bà Nguyễn Thị Xuyên, giáo viên trường THCS Ngũ Hiệp, xã Nam Phù; 

6. Bà Ngô Thị Nhung, giáo viên trường THCS Chu Văn An, phường Thanh Liệt; 

7. Bà Nguyễn Bích Ngọc, giáo viên trường THCS Chu Văn An, phường Thanh Liệt; 

8. Bà Nguyễn Thị Thu, giáo viên trường THCS Chu Văn An, phường Thanh Liệt; 

9. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên trường THCS Chu Văn An, phường Thanh Liệt; 

10. Bà Đặng Vân Hài, nhân viên văn thư trường THCS Chu Văn An, phường Thanh Liệt;  

11. Bà Phạm Kiều Mi, giáo viên trường THCS Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi; 

12. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, giáo viên trường THCS Chu Văn An, phường Yên Sở; 

13. Bà Nguyễn Kim Loan, giáo viên trường THCS Chu Văn An, phường Yên Sở; 

14. Bà Nguyễn Thị Xuân, giáo viên trường THCS Chu Văn An, phường Yên Sở; 

15. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, giáo viên trường THCS Chu Văn An, phường Yên Sở; 

16. Bà Trần Nhật Linh, giáo viên trường THCS Tứ Hiệp, phường Yên Sở; 

17. Bà Trần Thị Thanh Hoa, Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi; 

18. Bà Nguyễn Thị Hồng Huế, giáo viên trường THCS Vĩnh Quỳnh, xã Đại Thanh; 

19. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, giáo viên trường THCS Vạn Phúc, xã Nam Phù; 

20. Bà Bùi Thị Hường, giáo viên Trường THCS  Đỗ Ngọc Du, Xã Đại Thanh; 

21. Bà Hoàng Lệ Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Tam Hiệp, xã Đại Thanh; 

22. Bà Nguyễn Quỳnh Nga, giáo viên trường Tiểu học Chu Văn An, phường Thanh Liệt; 

23. Bà Nguyễn Thị Cảnh, giáo viên Trường Tiểu học Vạn Phúc, xã Nam Phù; 

24. Bà Phạm Thị Thanh Thùy, giáo viên Trường Tiểu học Vạn Phúc, xã Nam Phù; 

25. Bà Nguyễn Thị Giẽ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, xã Thanh Trì; 

26. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, xã 

Thanh Trì; 

27. Bà Trương Thị Thanh Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, xã 

Thanh Trì; 

28. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, giáo viên Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện,  xã Thanh Trì; 

29. Bà Lưu Thị Thuỳ Dung, giáo viên Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, xã Thanh Trì; 

30. Bà Vũ Thị Băng, giáo viên Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, xã Thanh Trì; 



 

 

31. Ông Nguyễn Văn Bách, giáo viên Trường Tiểu học Đỗ Ngọc Du, xã Đại Thanh; 

32. Bà Nguyễn Thanh Hà, giáo viên Trường Tiểu học Tứ Hiệp, phường Yên Sở; 

33. Ông Nguyễn Trung Hiếu, giáo viên Trường Tiểu học Tứ Hiệp, phường Yên Sở; 

34. Ông Đỗ Trọng Sáng, giáo viên Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, xã Đại Thanh; 

35. Bà Nguyễn Thị Bình Nguyên, giáo viên Trường Mầm non A Tứ Hiệp, phường 

Yên Sở; 

36. Bà Nguyễn Thị Lành, giáo viên Trường Mầm non A Tứ Hiệp, phường Yên Sở; 

37. Bà Nguyễn Thị Châm, giáo viên Trường Mầm non Thanh Trì, xã Thanh Trì; 

38. Bà Nguyễn Thanh Huyền, giáo viên Trường Mầm non Thanh Trì, xã Thanh Trì; 

39. Bà Phùng Thị Xuân, giáo viên Trường Mầm non Thanh Trì, xã Thanh Trì; 

40. Bà Phạm Thị Thúy Linh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cúc Chi, xã Đại Thanh; 

41. Bà Nguyễn Thị Ngà, giáo viên Trường Mầm non Cúc Chi, xã Đại Thanh; 

42. Bà Hoàng Phương Anh, giáo viên Trường Mầm non Cúc Chi, xã Đại Thanh; 

43. Bà Đào Thị Huế, giáo viên Trường Mầm non B Vạn Phúc, xã Nam Phù; 

44. Bà Lã Thị Phương Liễu, giáo viên Trường Mầm non B Vạn Phúc, xã Nam Phù; 

45. Bà Vũ Thị Phương, nhân viên nuôi dưỡng Trường Mầm non Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh; 

46. Bà Trần Thị Thu Hiền, giáo viên Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm, xã Đại Thanh; 

47. Bà Nguyễn Thị Ngà, giáo viên Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm, xã Đại Thanh; 

48. Bà Nguyễn Thị Nga, nhân viên nuôi dưỡng Trường Mầm non Chu Văn An, 

phường Thanh Liệt; 

49. Bà Đỗ Thị Xuân Tứ, giáo viên Trường Mầm non  Chu Văn An, phường Thanh Liệt;  

50. Bà Phạm Thị Thu Thuỷ, giáo viên Trường Mầm non B Đông Mỹ, xã Nam Phù; 

51. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên Trường Mầm non A Đông Mỹ, xã Nam Phù; 

52. Bà Lê Thanh Loan, giáo viên Trường Mầm non Quỳnh Đô, xã Đại Thanh; 

53. Bà Trương Thị Tố Nga, giáo viên Trường Mầm non B Đông Mỹ, xã Nam Phù; 

54. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên Trường Mầm non A Liên Ninh, xã Nam Phù; 

55. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Ninh, xã 

Ngọc Hồi; 

56. Bà Dương Thanh Liên, nhân viên nuôi dưỡng Trường Mầm non Liên Ninh, xã 

Ngọc Hồi; 

57. Bà Nguyễn Thị Hảo, giáo viên Trường Mầm non Liên Ninh, xã Ngọc Hồi; 

58. Bà Đinh Thị Ngọc Trang, giáo viên trường Mầm non Liên Ninh, xã Ngọc Hồi; 

59. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, giáo viên Trường Mầm non Ngũ Hiệp, xã Thanh Trì; 

60. Bà Trịnh Thị Kiều Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Triều Khúc, 

phường Thanh Liệt; 

61. Bà Phạm Thị Hiên, giáo viên trường Mầm non Hữu Hoà, xã Đại Thanh; 

62. Bà Nguyễn Thị Hảo, giáo viên Trường Mầm non Yên Xá, phường Thanh Liệt; 



 

 

63. Bà Nguyễn Thị Ngọc, giáo viên Trường Mầm non Yên Xá, phường Thanh Liệt; 

64. Bà Phạm Thị Xuân, giáo viên Trường Mầm non Yên Xá, phường Thanh Liệt; 

65. Bà Lê Thị Thu Hiền, giáo viên trường Mầm non Hữu Hoà, xã Đại Thanh; 

66. Bà Nguyễn Thu Hiền, giáo viên Trường Mầm non Ích Vịnh, xã Đại Thanh; 

67. Bà Lê Thị Vân, giáo viên trường Mầm non Đại Áng, xã Ngọc Hồi; 

68. Bà Nguyễn Thị An, giáo viên trường Mầm non Đại Áng, xã Ngọc Hồi; 

69. Bà Nguyễn Thị Phương Trang, giáo viên trường Mầm non Đại Áng, xã Ngọc Hồi; 

70. Bà Nguyễn Thị Kim Ngát, giáo viên trường Mầm non A Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi; 

71. Bà Phạm Thúy Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Chu Văn An, xã Thanh Trì; 

72. Bà Nguyễn Thị Hải, giáo viên Trường Mầm non Chu Văn An, xã Thanh Trì; 

73. Bà Nguyễn Thu Hương, giáo viên Trường Mầm non Chu Văn An, xã Thanh Trì; 

74. Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung, giáo viên trường Mầm non Duyên Hà, xã Nam Phù;  

75. Bà Phạm Thị Thanh Mai, giáo viên trường Mầm non Duyên Hà, xã Nam Phù;  

76. Bà Đỗ Anh Phương, giáo viên trường Mầm non Duyên Hà, xã Nam Phù;  

77. Bà Nguyễn Mỹ Linh, giáo viên trường Mầm non Tân Triều, phường Thanh Liệt; 

78. Bà Nguyễn Lan Phương, giáo viên trường Mầm non Thanh Liệt, phường Thanh Liệt; 

79. Bà Nguyễn Thanh Nga, Nhân viên y tế trường Mầm non Thanh Liệt, phường 

Thanh Liệt; 

80. Bà Nguyễn Thị Kiều Trang, giáo viên trường Mầm non Thanh Liệt, phường 

Thanh Liệt; 

81. Bà Hoàng Thị Hiên, giáo viên, Trường Mầm non Đại Thanh, xã Đại Thanh;  

82. Bà Phạm Thị Nụ, nhân viên nuôi dưỡng Trường Mầm non Đại Thanh, xã Đại Thanh; 

83. Bà Trần Thị Thúy, giáo viên Trường Mầm non Yên Ngưu, xã Đại Thanh; 

84. Bà Vũ Hồng Hạnh, giáo viên Trường Mầm non Yên Ngưu, xã Đại Thanh; 

85. Bà Phạm Thị Xiêm, giáo viên Trường Mầm non B Ngũ Hiệp, xã Nam Phù; 

86. Bà Đỗ Vân Anh, giáo viên Trường Mầm non Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt; 

87. Bà Nguyễn Thanh Huyền, nhân viên kế toán Trường Mầm non Tựu Liệt, 

phường Hoàng Liệt; 

88. Bà Phạm Thị Thu Phương, giáo viên Trường Mầm non Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt; 

89. Bà Phạm Thị Tuyết, giáo viên Trường Mầm non Huỳnh Cung, xã Đại Thanh; 

90. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh, giáo viên Trường Mầm non Huỳnh Cung,  xã Đại Thanh; 

91. Bà Nguyễn Thu Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Thanh, xã Đại Thanh./. 
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